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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 
 

           - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Trâm Anh 

  Các Thẩm phán:       Bà Nguyễn Thị Nhiên 

                                              Ông Phạm Sanh Hiền 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Quan Thanh Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. 

           - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Nghĩa Biên – Kiểm sát viên.                                                                                      

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 14/2021/TLPT-HS 

ngày 01 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo Lê Nguyễn Nhật H do có kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số 144/2020/HS-ST ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân 

thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

- Bị cáo bị kháng nghị:  

 Lê Nguyễn Nhật H (H Bao) sinh ngày 06/7/2001 tại Kiên Giang. Nơi cư 

trú: Tổ 7, khu phố 6, phường Dương Đ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; 

nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Minh L, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Thị 

Tuyết N, sinh năm 1984; tiền sự: không; tiền án: không; nhân thân: ngày 

06/3/2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc xử phạt 18 tháng tù cải tạo 

không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 01/8/2018, bị Tòa án nhân dân 

thành phố Phú Quốc xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình 

phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ của bản án số 34 ngày 06/3/2018 buộc bị cáo 

phải chấp hành hình phạt là 01 năm tù; Ngày 18/10/2018, bị Tòa án nhân dân thành 

phố Phú Quốc xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt của 

bản án số 88 ngày 01/8/2018, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 02 năm tù. 

Ngày 05/5/2020, chấp hành xong hình phạt; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày
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10/9/2020 cho đến nay. Bị cáo có mặt. 

- Bị hại: Ông Võ Thành Đ, sinh năm 1981 (có đơn xin vắng mặt) 

Trú tại: Khu phố 6, phường Dương Đ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 01 giờ ngày 10/9/2020, Lê Nguyễn Nhật H đi bộ trên địa bàn 

phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc tìm tài sản của người dân trộm cắp bán 

lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 01 giờ 50 phút cùng ngày, H đi vào phía sau nhà anh 

Võ Thành Đ trên đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc khu phố 6, phường Dương 

Đông, thành phố Phú Quốc, nhìn thấy cửa sau nhà không khóa nên đến mở cửa đi 

vào trong nhà lấy trộm của anh Đ 01 máy laptop hiệu Apple đem về nhà H cất 

giấu. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường Dương Đông phát 

hiện và bắt giữ. Ngày 12/9/2020, Lê Nguyễn Nhật H bị Cơ quan điều tra – Công an 

thành phố Phú Quốc khởi tố, tạm giam để điều tra. 

- Tang vật thu giữ: 01 laptop nhãn hiệu Apple, số loại Macbook Ari A1466 

EMC 2632, màu xám bạc (Đã trao trả cho chủ sở hữu). 

- Tại bản kết luận định giá số 56/KL-HĐĐGTS ngày 16/9/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phú Quốc, kết luận: 01 laptop 

nhãn hiệu Apple, số loại Macbook Ari A1466 EMC 2632, màu xám bạc trị giá 

8.333.000 đồng. 

           Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2020/HS-ST ngày 30/12/2020 của Tòa 

án nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã quyết định: 

            Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 

Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Lê Nguyễn Nhật H phạm tội: “trộm cắp tài sản”.  

Xử phạt bị cáo Lê Nguyễn Nhật H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời điểm 

chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 10/9/2020. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 27/01/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có 

Văn bản kháng nghị số 02/QĐ-VKS kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 

144/2020/HS-ST ngày 30/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc theo 

hướng chuyển khung hình phạt từ điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự xuống 
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khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự và giảm hình phạt cho bị cáo Lê Nguyễn Nhật 

H. 

           Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang phát biểu 

quan điểm: Bị cáo có hành vi lén lút lấy trộm tài sản của anh Võ Thành Đ là 01 

laptop hiệu Apple. Qua định giá tài sản xác định giá trị tài sản là 8.333.000 đồng. 

Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo H về tội trộm cắp tài sản là có căn cứ. Tuy nhiên, bản án 

sơ thẩm xét xử bị cáo theo điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự là tình tiết 

định khung "tái phạm nguy hiểm" là không đúng quy định bởi vì các lần phạm tội 

trộm cắp tài sản của bị cáo trước đây bị xét xử khi bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên bị 

cáo được xem là không có án tích. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 

1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng nghị, sửa bản án 

sơ thẩm theo hướng chuyển khung hình phạt cho bị cáo xuống khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự và xét xử bị cáo ở mức hình phạt từ 12 đến 18 tháng tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

           Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tính hợp pháp của Quyết định kháng nghị: 

 Xét Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kiên Giang về nội dung, quyền kháng nghị, thủ tục kháng nghị và thời hạn kháng 

nghị đã đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó Hội đồng xét xử chấp 

nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về Quyết định của Bản án sơ thẩm: 

Khoảng 01 giờ 50 phút ngày 10/9/2020, Lê Nguyễn Nhật H lẻn vào nhà của 

anh Võ Thành Đ lấy đi 01 laptop hiệu Apple đem về nhà cất giấu, khoảng 10 giờ 

30 phút cùng ngày bị Công an phường Dương Đông bắt giữ. Kết luận giám định 

của Hội đồng định giá tài sản thành phố Phú Quốc kết luận 01 laptop nhãn hiệu 

Apple, số loại Macbook Ari A1466 AMC 2632 màu xám bạc trị giá 8.333.000 

đồng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Do đó cấp 

sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” là có căn cứ. 

[3] Về yêu cầu kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kiên Giang: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có quyết định 

kháng nghị đề nghị chuyển khung hình phạt cho bị cáo H từ điểm g khoản 2 Điều 

173 Bộ luật hình sự xuống khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Xét thấy ngày 

06/3/2018, bị cáo H bị Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc xử phạt 18 tháng tù 

cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 01/8/2018, bị cáo H bị 
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Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”, tổng hợp hình phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ của bản án số 

34/2018/HS-ST ngày 06/3/2018 buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 01 năm 

tù. Ngày 18/10/2018, bị cáo H bị Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc xử phạt 01 

năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt của bản án số 88/2018/HS-

ST ngày 01/8/2018, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 02 năm tù. Như 

vậy, bị cáo H đã bị Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc kết án 03 lần về tội trộm 

cắp tài sản, tuy nhiên thời điểm phạm tội của 03 lần nêu trên bị cáo chưa đủ 18 

tuổi và phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo không có án tích. 

Cấp sơ thẩm xác định bị cáo có án tích và xét xử bị cáo theo điểm g khoản 2 Điều 

173 Bộ luật hình sự thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là không đúng theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 107 Bộ luật hình sự. Vì vậy, chấp nhận kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, sửa  bản án sơ thẩm của 

Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

[4] Về quan điểm của Kiểm sát viên:  

  Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của 

Bộ luật tố tụng hình sửa bản án sơ thẩm theo hướng chuyển khung hình phạt xuống 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ 

chấp nhận. 

 [6] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

  1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên 

Giang, sửa Bản án sơ thẩm số 144/2020/HS-ST ngày 30/12/2020 của Tòa án nhân 

dân thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.    

2. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, Điều 51, Điều 38 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015.    

Xử phạt: Bị cáo Lê Nguyễn Nhật H (H Bao) 01 (một) năm 06 (sáu)  tháng 

tù về tội “trộm cắp tài sản”. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo 

bị bắt tạm giữ (ngày 10/9/2020). 
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3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 144/2020/HS-ST ngày 

30/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang không có 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị.    

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Vụ giám đốc kiểm tra 1;                             
- VKSND Cấp cao tại Tp. HCM;                
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM;                               
- VKSND tỉnh KG; 

- Sở Tư pháp tỉnh KG; 

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh KG; 

- Cơ quan điều tra thành phố Phú Quốc;                                               

- VKSND thành phố Phú Quốc;                                                    
- TAND thành phố Phú Quốc; 
- THA hình sự thành phố Phú Quốc;         
- CC THADS thành phố Phú Quốc; 

- Bị cáo;                                                                   
- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thị Trâm Anh 

 

 


